
STT MSSV Họ và tên Học phần đăng ký 1 Đóng tiền HP 1 Học phần đăng ký 2 Đóng tiền HP 2 Ghi chú

1 1158024 Nguyễn Công Duy 11BSM4
MKT440-Marketing/sale 

management- 3 tín chỉ- 14BSM1
Đã đóng tiền

LA102- Marketing graphic 

design- 3 tín chỉ- 13BSM2
Đã đóng tiền

Học bổ sung Block bị 

hoãn

2 1158089 LÊ PHƯƠNG NHI 11BSM3
ACC102 - Accounting 2 - 3 tín chỉ - 

Đăng kí học với lớp 15BSM2
Đã đóng tiền

3 1158149 NGUYỄN LƯƠNG DUY TÚ 11BSM
MKT 335 - Internet Marketing - 3 TC - 

 15BSM1
Đã đóng tiền

ACC 102 - Accounting 2 : 

Managerial Accounting - 3TC - 

15BSM1

Đã đóng tiền

4 1158153 NGUYỄN QUANG TUẤN 11BSM3
ACC 102 - Accounting 2 - 3 tín chỉ - 

Lớp 15BSM2
Đã đóng tiền

5 1358007 Dương Gia Bảo 13BSM1
ACC 102 - Accounting 2 - 3 tín chỉ - 

trả nợ-15BSM1
Đã đóng tiền

Học bổ sung HP bị 

hoãn

6 1358017 Lê Tiến Dương 13BSM2
ECO210 - MACROECONOMICS - 3 - 

 14bsm2
Đã đóng tiền

7 1358019 Lê Hữu Hà 13BSM1

MKT 440 - Marketing/ Sales 

Management3 tín chỉ- Trả nợ khóa 

2014 - 14BSM1

Đã đóng tiền

8 1358024 Trương Quốc Hùng 13BSM2
ECO210 - Macroeconomics - Không 

đăng ký lớp
Đã đóng tiền

9 1358027 Nguyễn Nhất Khanh 13BSM1
ACC102 - Accounting 2 - trả nợ 

khóa 2013 - đăng ký học lớp 15bsm1
Đã đóng tiền

Học bổ sung hHP chưa 

mở lúc hè

10 1358031 Yao Ngoc Mai 13BSM2
MKT335 - Internet marketing - 3 tín 

chỉ
Đã đóng tiền

Học bổ sung Block bị 

hoãn

11 1358044 Lê Trần Quỳnh Như 13BSM2

MKT440 - Marketing/Sales 

Management - 3 tín chỉ - Học bù 

block - Học lớp 14BSM2

Đã đóng tiền
Học bổ sung Block bị 

hoãn

12 1358045 Phan Thái Phong 13BSM2
ECO210 - Macroeconomics - 3 tính 

chỉ - 14BSM1
Đã đóng tiền

ACC102 - Accounting 2: 

Managerial Accounting - 3 tín 

chỉ - 15BSM1

Đã đóng tiền

13 1358050 Phạm Hồng Phương 13BSM1
ACC102 - Accounting 2: 3 tín chỉ - 

15BSM1
Đã đóng tiền

14 1358058 Trần Quang Thanh Thảo 13BSM2
ACC102 - Accounting 2 - 3 tín chỉ - 

Trả nợ khóa 2013-15BSM1
Đã đóng tiền

15 1358062 Dương Minh Thuấn 13BSM2

MAT105 - Pre-Calculus - 3 tín chỉ - 

Trả nợ khoá 2013 - Không đăng ký 

lớp

Đã đóng tiền

16 1358079 Nguyen Phan Hoai Xuyen 13BSM2
ACC102- accounting 2 - 3 tín chị- 

với 15bsm1
Đã đóng tiền

MAT 105 - pre- caculus - 3 tín 

chỉ - Trả nợ 16bsm
Đã đóng tiền

ACC 102: học bổ sung 

môn tạm hoãn

17 1158050 Lê Nhật Huy 11BSM4

MKT335 - Internet Marketing - 3 tín 

chỉ - Trả nợ khoá 2011 - Không 

đăng ký lớp

Đã đóng tiền

18 1358035 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 13BSM1
ACC102-accounting2-3 tín chỉ - 

15BSM1
Đã đóng tiền

MKT440-Marketing 

sale/managernment-3 tín chỉ 

14BSM1

Đã đóng tiền

Học bổ sung Block bị 

hoãn và HP chưa học 

lúc hè 

19 1358082 Đoàn Thiện Vương 13BSM2
MAT105 - Pre-Calculus - Không 

đăng ký lớp
Đã đóng tiền

Học bổ sung Block bị 

hoãn

STT MSSV Họ và tên Lớp Học phần đăng ký 1 Đóng tiền HP 1 Học phần đăng ký 2 Đóng tiền HP 2 Ghi chú

1 1358003 Nguyen Vo Van Anh 13BSM1
Acc102- accouting 2- 3 tín chỉ-

15BSM1
Chưa đóng tiền

2 1358018 Nguyễn Hoàng Duy 13BSM1
MKT- 440 -Marketing/ Sales 

Management - 14BSM1
Chưa đóng tiền

3 1358039 Võ Hoàng Diệp nhã 13BSM2
ACC102 - Accounting 2 - 3 tín chỉ - 

15BSM1
Chưa đóng tiền
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